
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ  

Số:        /QĐ-CĐS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

        

               Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2026 của  

Cục Chuyển đổi số 

CỤC TRƯỞNG CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ  

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-BNNMT ngày 01 tháng 03 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số ; 

Căn cứ Quyết định số ..... ngày    tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành tài 

nguyên và môi trường thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 

.../01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và số 02/NQ-CP ngày .../01/2026 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2026 của 

Cục Chuyển đổi số. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tài chính - Thống kê, Giám đốc các Trung 

tâm trực thuộc Cục và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thứ trưởng Võ Văn Hưng (để báo cáo); 

- Các Phó Cục trưởng; 

- Lưu: VT, TCTK. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Phú Hà 
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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 

CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ  

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐS ngày     tháng 01 năm 2026 của Cục Chuyển đổi số) 

STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

I XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, VĂN BẢN QUẢN LÝ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 VĂN BẢN TRÌNH BỘ BAN HÀNH 

1  

Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

năm 2026. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

12/2025 01/2026 

Phòng Tài 

chính - Thống 

kê (TCTK) 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ 

Đã hoàn thành 

2  

Xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số 

của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

giai đoạn 2026-2030. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

12/2025 01/2026 Phòng TCTK 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ 

 

3  

Xây dựng Quy định về Khung Quản 

trị, Quản lý dữ liệu và Từ điển dữ 

liệu chuyên ngành nông nghiệp và 

môi trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

02/2026 6/2026 
Phòng Dữ liệu 

(DL) 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ 

 

4  

Xây dựng Kế hoạch năm 2026 của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển 

khai Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

01/2026 02/2026 
Phòng Công 

nghệ số (CNS) 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ 

 

5  

Cập nhật Kế hoạch của Bộ NN&MT 

thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi 

số giao theo NQ 57, NQ 71 và NQ 

214. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

01/2026 02/2026 Phòng CNS 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

6  
Cập nhật Khung Kiến trúc số của Bộ 

NN&MT. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

6/2026 9/2026 Phòng CNS 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ 

 

7  

Cập nhật Danh mục cơ sở dữ liệu 

dùng chung, Danh mục dữ liệu mở 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng  

4/2026 6/2026 Phòng DL 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ 

 

8  

Xây dựng Quy định về quản lý, công 

bố, cung cấp, chia sẻ, khai thác sử 

dụng thông tin dữ liệu nông nghiệp 

và môi trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

6/2026 9/2026 Phòng DL 

Các đơn vị 

thuộc Cục và 

liên quan. 

 

9  

Xây dựng Quy định về bảo mật, an 

toàn thông tin dữ liệu nông nghiệp 

và môi trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

3/2026 6/2026 

Phòng An toàn 

thông tin 

(ATTT) 

Các đơn vị 

thuộc Cục và 

liên quan. 

 

10  

Sửa đổi bổ sung Thông tư số 

26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành 

Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ 

thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

02/2026 8/2026 Phòng TCTK 

Các đơn vị 

thuộc Cục và 

liên quan. 

 

11  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành quy 

trình và định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống 

thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

02/2026 8/2026 Phòng TCTK 

Các đơn vị 

thuộc Cục và 

liên quan. 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

12  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

03/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành 

Quy định kỹ thuật và Định mức kinh 

tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, 

lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

02/2026 8/2026 
Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 

Các đơn vị 

thuộc Cục và 

liên quan. 

 

13  

Xây dựng Thông tư ban hành Hệ 

thống chỉ tiêu thống kê ngành nông 

nghiệp và môi trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

02/2026 11/2026 

Phòng TCTK 

(đầu mối phối 

hợp với Vụ 

KH-TC) 

Các đơn vị 

thuộc Cục và 

liên quan. 

 

14  

Xây dựng Thông tư quy định Chế độ 

báo cáo thống ngành nông nghiệp và 

môi trường. 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

02/2026 11/2026 

Phòng TCTK 

(đầu mối phối 

hợp với Vụ 

KH-TC) 

Các đơn vị 

thuộc Cục và 

và liên quan. 

 

15  

Xây dựng Quy chế thu nhận, cập 

nhật, kết nối, chia sẻ, liên thông hệ 

thống cơ sở dữ liệu liên ngành về 

đồng bằng sông Cửu Long 

Quyết định 

của Bộ 

trưởng 

01/2026 4/2026 

Trung tâm 

DLTT phía 

Nam 

  

 VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ 

1 1 

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 

2026 của Cục; Kế hoạch kiểm tra 

Cải cách hành chính năm 2026 của 

Cục. 

Quyết định 

của Cục 

trưởng   

4/2026 5/2026 Văn phòng  
Các đơn vị 

thuộc Cục 

Thực hiện theo KH 

của Bộ 

2 2 
Kế hoạch kiểm tra thường xuyên về 

ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; bảo 

Quyết định 

của Cục 

trưởng   

01/2026 /2026 Phòng CNS 
Các đơn vị 

thuộc Cục các 

Theo Kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra của Bộ 

đã được phê duyệt. 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

đảm an toàn thông tin theo cấp độ; 

công tác thống kê. 

đơn vị có liên 

quan. 

3 3 

Sửa đổi các Quy chế: làm việc; quản 

lý xe ô tô; hoạt động của hội đồng 

TĐKT, sáng kiến; chi tiêu nội bộ 

của Khối Cơ quan Cục. 

Quyết định 

của Cục 

trưởng   
3/2026 5/2026 Văn phòng  

Công đoàn và 

Các đơn vị 

thuộc khối 

CQ Cục 

Thường xuyên 

4  

Xây dựng quy chế bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức 

vụ đối với công chức, viên chức lãnh 

đạo quản lý thuộc thẩm quyền bổ 

nhiệm của tập thể Lãnh đạo Cục. 

Quy chế 3/2026 5/2026 Văn phòng  
Các đơn vị 

thuộc Cục 
Thường xuyên 

5 4 

Xây dựng Kế hoạch thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2026 của 

Cục. 

Quyết định 

của Cục 

trưởng   

01/2026 20/2/2026 Phòng TCTK 
Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

II DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

1 

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính còn hiệu lực theo quy 

định của Chính phủ tại Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu 

kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải 

quyết TTHC, cung cấp dịch vụ 

công. 

 
Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 

Phòng CNS; 

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Bộ, 

Cục 

Quyết định số 

861/QĐ-BNNMT 

ngày 16/4/2025 ban 

hành Kế hoạch 

CCHC của Bộ 

(Nhiệm vụ giao Cục 

CĐS chủ trì) 

2 

Cung cấp DVCTT toàn trình cho các 

TTHC đủ điều kiện theo quy định tại 

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/06/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

 
Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 

Phòng CNS; 

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Bộ, 

Cục 

Quyết định số 

861/QĐ-BNNMT 

ngày 16/4/2025 ban 

hành Kế hoạch 

CCHC của Bộ 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

(Nhiệm vụ giao Cục 

CĐS chủ trì) 

3 

Khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi 

định danh điện tử, thực hiện khai 

thác, sử dụng các nghiệp vụ trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

 
Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 

Phòng CNS; 

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Bộ, 

Cục 

Quyết định số 

861/QĐ-BNNMT 

ngày 16/4/2025 ban 

hành Kế hoạch 

CCHC của Bộ 

(Nhiệm vụ giao Cục 

CĐS chủ trì) 

III CÔNG TÁC THỐNG KÊ 

 1  Biên soạn và xuất bản Niên giám 

thống kê ngành nông nghiệp và môi 

trường năm 2025 

Ấn phẩm Niên 

giám thống kê 

ngành nông 

nghiệp và môi 

trường năm 

2025 

Tháng 

4/2026 

Tháng 

11/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

130/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

 2  Xây dựng báo cáo tình hình sản xuất 

nông, lâm, thủy sản (NLTS) hàng 

tháng 

Báo cáo tình 

hình sản xuất 

NLTS hàng 

tháng 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

130/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

 3  Xây dựng báo cáo tình hình xuất 

nhập khẩu (XNK) NLTS hàng tháng 

Báo cáo tình 

hình XNK 

NLTS hàng 

tháng 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

130/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

 4  Tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất 

kinh doanh NLTS và xây dựng nông 

thôn mới hàng tháng 

Báo cáo tình 

hình sản xuất 

kinh doanh 

NLTS và xây 

dựng nông 

thôn mới hàng 

tháng 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

130/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

 5  Viết báo cáo dự báo 10 chỉ tiêu giá 

trị xuất khẩu NLTS năm 2026 theo 

quý 

Báo cáo dự 

báo 10 chỉ tiêu 

giá trị xuất 

khẩu NLTS 

năm 2026 theo 

quý 

Quý I/2026 Quý IV/2026 Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

130/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

 6  Cập nhật số liệu XNK lên website 

CSDL XNK và giá 

Số liệu XNK 

được cập nhật 

lên website 

https://vnagro.

mard.gov.vn 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

130/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

 7  Dự báo các chỉ tiêu giá trị XNK 

NLTS phục vụ việc lập kế hoạch 

XNK NLTS năm 2027 

Kết quả dự báo 

các chỉ tiêu giá 

trị xuất khẩu 

và giá trị nhập 

khẩu NLTS 

năm 2027 

Tháng 

6/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

130/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

 8  Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung 

cấp số liệu cho các tổ chức trong 

nước và quốc tế 

Số liệu và báo 

cáo cung cấp 

cho các tổ 

chức trong 

nước và quốc 

tế 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

130/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

 9  Tổng hợp, xử lý số liệu cơ cấu giá trị 

XNK NLTS giai đoạn 2023-2026 

theo tháng phân theo mức độ chế 

biến 

Số liệu về cơ 

cấu giá trị 

XNK NLTS 

giai đoạn 

2023-2026 

theo tháng 

phân theo mức 

độ chế biến 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

133/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

10  Tổng hợp, xử lý số liệu cán cân 

thương mại NLTS giai đoạn 2023-

2026 theo tháng phân theo vùng lãnh 

thổ, khối thị trường và thị trường chi 

tiết 

Số liệu về cán 

cân thương 

mại NLTS giai 

đoạn 2023-

2026 theo 

tháng phân 

theo thị trường 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

133/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

11  Tổng hợp, xử lý số liệu xếp hạng các 

mặt hàng NLTS XNK năm 2026 

theo tháng thành 3 nhóm (1) nhóm 

mặt hàng XNK truyền thống, chủ 

Kết quả xếp 

hạng các mặt 

hàng NLTS 

XNK năm 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

133/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

chốt; (2) nhóm mặt hàng XNK tiềm 

năng; (3) nhóm mặt hàng XNK rủi 

ro 

2026 theo 

tháng 

12  Tổng hợp, xử lý số liệu xếp hạng các 

thị trường XNK NLTS năm 2026 

theo tháng thành 3 nhóm (1) nhóm 

thị trường XNK truyền thống, chủ 

chốt; (2) nhóm thị trường XNK tiềm 

năng; (3) nhóm thị trường XNK rủi 

ro 

Kết quả xếp 

hạng các thị 

trường XNK 

NLTS năm 

2026 theo 

tháng 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

133/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025 

13  Nhập số liệu lên website giám sát, 

đánh giá 

Số liệu được 

cập nhật lên 

website 

https://giamsat

danhgia.mard.g

ov.vn 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

133/QĐ-CĐS ngày 

17/7/2025  

14  Xây dựng bản tin dạng Infographic 

về tình hình sản xuất trong nước của 

một số mặt hàng NLTS chính 

Số liệu, bài 

viết và bản tin 

dạng 

Infographic 

theo tháng 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

290/QĐ-CĐS ngày 

29/12/2025  
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

15  Thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu 

xuất nhập khẩu (XNK) chi tiết cho 4 

nhóm hàng: (1) rau quả, (2) thủy sản, 

(3) sản phẩm chăn nuôi, (4) lâm sản 

Số liệu XNK 

chi tiết cho 4 

nhóm hàng 

theo tháng 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

290/QĐ-CĐS ngày 

29/12/2025  

16  Tổng hợp và xử lý số liệu về thị 

trường xuất, nhập khẩu theo nước và 

mặt hàng NLTS chủ yếu (biểu 5X, 

5N) 

Số liệu về thị 

trường xuất, 

nhập khẩu theo 

nước và mặt 

hàng NLTS 

chủ yếu theo 

tháng 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

290/QĐ-CĐS ngày 

29/12/2025  

17  Dự báo giá trị xuất khẩu cả năm 

2026 cho các mặt hàng NLTS chính 

Kết quả dự báo 

giá trị xuất 

khẩu cả năm 

2026 cho các 

mặt hàng 

NLTS chính 

cập nhật hàng 

tháng 

Tháng 

2/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

290/QĐ-CĐS ngày 

29/12/2025  

18  Viết bài phân tích tình hình xuất 

khẩu NLTS của các mặt hàng và thị 

trường chính 

Bài viết phân 

tích tình hình 

xuất khẩu 

NLTS của các 

mặt hàng và thị 

Tháng 

1/2026 

Tháng 

12/2026 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng TCTK Theo Quyết định số 

290/QĐ-CĐS ngày 

29/12/2025  
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

trường chính 

hàng tháng 

IV KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG VỀ CCHC, CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1 

Rà soát, cập nhật, giải trình đánh 

giá, xếp hạng về chuyển đổi số của 

Bộ NN&MT. 

Báo cáo + Dữ 

liệu rà soát, 

cập nhật, 

kiểm chứng 

3/2026 5/2026 Phòng CNS 

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Cục 

 

2 

Rà soát, cập nhật, giải trình đánh 

giá, xếp hạng về ICT Index của Bộ 

NN&MT. 

Báo cáo + Dữ 

liệu rà soát, 

cập nhật, 

kiểm chứng 

01/2025 12/2026 Phòng CNS 

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Cục 

 

3 

Rà soát, cập nhật, giải trình đánh 

giá, xếp hạng về CCHC của Bộ 

NN&MT (Nhóm 07: Xây dựng và 

phát triển CPĐT, CĐS). 

Dữ liệu rà 

soát, cập 

nhật, kiểm 

chứng 

11/2026 12/2026 Văn phòng  Phòng CNS  

4 

Rà soát, cập nhật, giải trình chỉ số 

phục vụ người dân, doanh nghiệp 

trong thực hiện thủ tục hành chính, 

cung cấp dịch vụ công. 

Báo cáo + Dữ 

liệu rà soát, 

cập nhật, 

kiểm chứng 

01/2026 12/2026 Phòng CNS 

Các đơn vị 

liên quan 

thuộc Cục 

 

5 

Kiểm tra thường xuyên về hoạt động 

chuyển đổi số, phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số theo 

kế hoạch. 

Báo cáo kết 

quả kiểm tra 
7/2026 9/2026 Phòng CNS 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

các đơn vị 

liên quan 

thuộc Bộ 

 

V CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN, ỨNG CỨU SỰ CỐ 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

1 Bổ sung, hoàn thiện mạng lưới 

chuyên trách về an toàn thông tin và 

ứng cứu sự cố tại Bộ NN&MT 

QĐ phê duyệt 
01/2026 

01/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

2 Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch 

và đề cương kiểm tra công tác bảo 

đảm an toàn thông tin năm 2026 

QĐ phê duyệt 

kế hoạch và 

đề cương 

kiểm tra 

01/2026 
02/2026 Phòng ATTT     

3 
Thẩm định, trình phê duyệt, phê 

duyệt cấp độ, phương án bảo đảm an 

toàn thông tin các hệ thống thông tin 

của các đơn vị trực thuộc Bộ. 

QĐ phê duyệt 

cấp độ; 

phương án 

bảo đảm an 

toàn thông tin 

01/2026 
12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

4 
Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về 

An toàn thông tin thực hiện các 

Chương trình, kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 

tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị 

về đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số quốc gia 

  
01/2026 

12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

5 
Duy trì mạng lưới chuyên trách về 

an toàn thông tin và ứng cứu sự cố 

tại Bộ NN&MT 

  
01/2026 

12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

6 
Tổ chức đôn đốc, hướng dẫn, tuyên 

truyền, phổ biến, giám sát công tác 

đảm bảo an toàn thông tin mạng, an 

ninh mạng 

  
01/2026 

12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

7 
Tổ chức giao ban công tác bảo đảm 

an toàn thông tin ngành nông nghiệp 

và môi trường 

Báo cáo 
10/2026 

11/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

8 
Hướng dẫn, theo dõi, tham gia diễn 

tập ứng cứu sự cố Bộ NN&MT 

  
11/2026 

12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

9 Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác 

bảo đảm an toàn thông tin năm 2026 

Báo cáo đánh 

giá 

4/2026 
12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

10 
Xây dựng bản tin về ATTT  Các bài viết 

về ATTT 

01/2026 
12/2026 Phòng ATTT     
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

VI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HẠ TẦNG SỐ, CHỮ KÝ SỐ 

1 
Quy hoạch tổng thể hạ tầng số của 

Bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của các 

đơn vị trực thuộc trên cơ sở đảm bảo 

lộ trình phát triển hạ tầng số của 

Chính phủ. 

Báo cáo 
1/2026 

6/2026 Phòng ATTT; 

Trung tâm Hạ 

tầng số 

Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

2 
Tổ chức triển khai hệ thống điều 

hành tác nghiệp mật của Chính phủ; 

VP TW Đảng. 

  
1/2026 

12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

Theo kế hoạch của 

VPTW Đảng; VPCP; 

BCYCP 

3 
Tổ chức quản lý, cấp phát tài nguyên 

hạ tầng số cho các đơn vị trực thuộc 

Bộ 

  
1/2026 

12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục 

  

4 
Tổ chức quản lý chữ ký số đối với 

các tổ chức và cá nhân trực thuộc Bộ 

theo quy định 

  
1/2026 

12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 

  

5 
Tổ chức quản lý, hướng dẫn sử dụng 

chữ ký số mật trên môi trường mạng 

  
1/2026 

12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục và 

thuộc Bộ. 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

VII CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ, BỘ MÁY 

1 1 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (các 

chức danh lãnh đạo thuộc thẩm 

quyền phê duyệt quy hoạch của Ban 

cán sự đảng hoặc lãnh đạo Bộ). 

Hồ sơ Quy 

hoạch  
01/2026 12/2026 Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 

2 2 

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý (các 

chức danh lãnh đạo thuộc thẩm 

quyền phê duyệt quy hoạch của tập 

thể lãnh đạo Cục). 

Hồ sơ Quy 

hoạch  
01/2026 12/2026 Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 

Nhiệm vụ thường 

xuyên 

3 3 

Thực hiện công tác phân bổ biên chế 

công chức theo quyết định điều 

chỉnh của Bộ, trình Cục trưởng ban 

hành. 

 3/2026 3/2026 Văn phòng  
Các đơn vị 

thuộc Cục 

Thực hiện khi có 

QĐ giao bổ sung 

biên chế của Bộ 

4 6 

Xây dựng Quy định về phân cấp 

quản lý cán bộ thuộc phạm vi của 

Cục. 

Quy định 3/2026 5/2026 Văn phòng  
Các đơn vị 

thuộc Cục 

Theo kế hoạch của 

Bộ 

5 7 

Xây dựng quy định về tiêu chuẩn 

chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc 

thẩm quyền bổ nhiệm của tập thể 

Lãnh đạo Cục. 

Quy định 3/2026 5/2026 Văn phòng  
Các đơn vị 

thuộc Cục 

Theo kế hoạch của 

Bộ 

6 9 
Xây dựng quy định về công tác quy 

hoạch lãnh đạo quản lý. 
Quy định 3/2026 5/2026 Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 

Theo kế hoạch của 

Bộ 

7 1

2 

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh 

đạo, quản lý các cấp của Cục. 

QĐ của Cục 

trưởng  
01/2026 12/2026 Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

8 1

3 

Quản lý công chức, viên chức được 

Cục cử tham gia các lớp đào tạo của 

Kế hoạch đào 

tạo  
01/2026 12/2026 Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

Bộ. Tổng hợp kế hoạch đào tạo của 

Cục. 

VIII CÔNG TÁC KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 

1 
Quản lý khoa học, công nghệ 

 

1 

Tổ chức họp xét duyệt danh mục các 

đề xuất nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ mở mới năm 2027 

Danh mục và 

phiếu đề xuất 

các nhiệm vụ 

KHCN 

01/01/2026 15/02/2025 

Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

2 
Kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ 

KHCN 
   

Văn phòng  Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

- Kiểm tra giữa năm 
Báo cáo kiểm 

tra 
15/5/2026 30/5/2026 

Văn phòng  Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

- Kiểm tra cuối năm 
Báo cáo kiểm 

tra 
15/10/2026 31/10/2026 

Văn phòng  Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

3 
Tổ chức xét duyệt thuyết minh các 

nhiệm vụ KH&CN mở mới 2027 

- QĐ thành 

lập Hội đồng 

- Hồ sơ hội 

đồng 

1/9/2026 30/9/2026 

Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

5 
Tổ chức hội thảo thuộc các nhiệm 

vụ KH&CN 

Hồ sơ hội 

thảo 
3/2026 10/2026 

Văn phòng  Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

6 
Rà soát, trình điều chỉnh dự toán 

nguồn vốn khoa học, công nghệ 

Hồ sơ trình 

điều chỉnh dự 

toán 

1/3/2026 31/10/2026 

Văn phòng  
Các đơn vị 

thuộc Cục 
  

7 
Phân khai dự toán kinh phí các 

nhiệm vụ KH&CN 2027 

QĐ phê duyệt 

dự toán kinh 

phí 

11/2026 12/2026 

Văn phòng  
Các đơn vị 

thuộc Cục 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

8 

Tiếp nhận kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
Thông tin, truyền thông khoa học 

công nghệ năm 2026   

Giấy xác 

nhận 
01/2026 12/2026 

Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 
 Thường xuyên 

9 

Thẩm định, góp ý các văn bản, 

chương trình, đề án, dự án, đề tài, 

nhiệm vụ liên quan về KH&CN 

Văn bản thẩm 

định, ý kiến 

qua hệ thống 

HSCV (trừ 

văn bản mật) 

01/2026 12/2026 

Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

10 
Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ 
 01/2026 12/2026 

Văn phòng  
  

2 Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ Phụ lục 01 

IX CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH 

1 
Xây dựng Kế hoạch công tác năm 

2026 của Cục. 

Quyết định 

của Cục 

trưởng   

01/2026 01/2026 Phòng TCTK 
Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

2 

Tổ chức đề xuất các dự án, nhiệm vụ 

chuyên môn mở mới năm 2027; đề 

xuất điều chỉnh bổ sung năm 2026. 

Hồ sơ đề xuất 

các DA mở 

mới 

02/2026 4/2026 Phòng TCTK 
Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

3 

Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ phê 

duyệt thuyết minh dự án, nhiệm vụ 

chuyên môn mở mới năm 2027; bổ 

sung năm 2026. 

Hồ sơ trình 

phê duyệt dự 

án, Dự thảo 

QĐ các dự án 

Cục được ủy 

quyền 

30/4/2026 30/06/2026 Phòng TCTK 
Các đơn vị 

thuộc Cục 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

4 
Phê duyệt kế hoạch và dự toán chi 

tiết các nhiệm vụ, dự án. 

Quyết định 

của Cục 

trưởng   

01/01/2026 31/03/2026 Phòng TCTK 
Các đơn vị 

thuộc Cục 

Chờ QĐ giao lại dự 

toán của Bộ 

5 

Tổng hợp và thẩm định các đề xuất 

và phân khai dự kiến dự toán ngân 

sách năm 2027; XD KH dự toán 

ngân sách 3 năm 2027-2029. 

Hồ sơ phân 

khai dự toán 

NSNN 

01/06/2026 30/06/2026 Phòng TCTK 
Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

6 
Xét duyệt quyết toán và lập báo cáo 

quyết toán ngân sách nhà nước. 
      

- 
Tổng hợp BCTC và BCQT năm 

2025. 

BCTC và 

BCQT 
02/2026 31/3/2025 Phòng TCTK 

Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

- Xét duyệt quyết toán. 

Biên bản xét 

duyệt quyết 

toán của Cục 

với các đơn 

vị cấp III 

01/4/2026 30/04/2026 Phòng TCTK 
Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

7 

Kiểm tra công tác tài chính (theo 

Quyết định 67/QĐ-BTC ngày 

24/08/2004). 

Kiểm tra tình 

hình thực 

hiện kế hoạch 

của năm 2025 

và thực hiện 

kiến nghị 

năm 2024 

01/10/2026 31/12/2026 Phòng TCTK 
Các đơn vị 

thuộc Cục 
 

X THỰC HIỆN DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1 

Hoàn thiện Hệ thống báo cáo thống 

kê ngành nông nghiệp và môi 

trường; tích hợp với cơ sở dữ liệu 

thống kê quốc gia 

   
Trung tâm TK 

và NTS 

Vụ KH-TC 

và các đơn vị 

liên quan 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

- 
Triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng phần mềm (giai đoạn 1) 

Tài liệu 

hướng dẫn sử 

dụng 

3/2026 3/2026   

Đối với các hạng 

mục phần mềm đã 

hoàn thiện. 

- 
Xây dựng, trình Thuyết minh điều 

chỉnh nhiệm vụ. 

Hồ sơ trình 

điều chỉnh 

nhiệm vụ 

3/2026 3/2026   

Bổ sung thêm các 

nội dung:  

- Hoàn thiện việc kết 

nối, đồng bộ dữ liệu 

với CSDLTK quốc 

gia, C12, IOC; 

- Xây dựng CSDL 

thống kê các thời kỳ. 

- 
Hoàn thiện Hệ thống theo thuyết 

minh mới được phê duyệt. 

Tài liệu theo 

26/2014/TT-

BTNMT; 

14/2020/TT-

BTNMT 

4/2026 11/2026    

- 
Triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng phần mềm (giai đoạn 2) 

Tài liệu 

hướng dẫn sử 

dụng 

12/2026 12/2026    

2 

Xây dựng Hệ thống thông tin quản 

lý cơ sở dữ liệu nhà đất do Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường quản lý 

   
Trung tâm TK 

và NTS 

Vụ KH-TC 

và các đơn vị 

liên quan 

 

- Xây dựng CSDL 

Tài liệu sản 

phẩm theo 

Thông tư số 

26/2014/TT-

BTNMT 

01/2026 6/2026    
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

- 
Triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng 

Tài liệu 

hướng dẫn sử 

dụng 

7/2026 7/2026    

3  

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý 

cơ sở dữ liệu về giá thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

   
Trung tâm TK 

và NTS 

Vụ KH-TC 

và các đơn vị 

liên quan 

 

- Xây dựng hạng mục kê khai giá 
Môđun phần 

mềm 
3/2026 5/2026    

- 
Xây dựng hạng mục quản lý thông 

tin giá cả thị trường. 

Môđun phần 

mềm 
4/2025 6/2026    

- 
Triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng (giai đoạn 1) 

Tài liệu 

hướng dẫn sử 

dụng 

6/2026 6/2026   

Đối với các hạng 

mục phần mềm đã 

hoàn thiện. 

- 

 

Triển khai các hạng mục còn lại 

trong nhiệm vụ 

Tài liệu theo 

Thông tư số 

14/2020/TT-

BTNMT 

7/2026 12/2026    

- 
Triển khai, tập huấn, hướng dẫn sử 

dụng (giai đoạn 2) 

Tài liệu 

hướng dẫn sử 

dụng 

12/2026 12/2026    

5 

Điều chỉnh, hợp nhất hệ thống thông 

tin kế hoạch và tài chính của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

   
Trung tâm TK 

và NTS 

Vụ KH-TC 

và các đơn vị 

liên quan 

 

- 
Xây dựng, trình Thuyết minh điều 

chỉnh nhiệm vụ 

Hồ sơ trình 

điều chỉnh 

nhiệm vụ 

01/2026 3/2026   

Cần thiết phải điều 

chỉnh Thuyết minh 

nhiệm vụ sau các 

buổi họp thống nhất 

với Vụ KHTC. 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

- 
Triển khai nhiệm vụ sau khi được 

phê duyệt điều chỉnh  
 3/2026 12/2026    

+ Phân tích thiết kế hệ thống  3/2026 5/2026    

+ Lâp trình hệ thống  5/2026 11/2026    

+ Kiểm thử hệ thống  6/2026 11/2026    

+ Tập huấn sử dụng hệ thống  12/2026 12/2026    

+ 
Chuyển đổi, tích hợp dữ liệu hệ 

thống 
 12/2026 12/2026    

6 

Điều chỉnh, hợp nhất Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính ngành nông nghiệp và môi 

trường 

 01/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 

Phòng CNS, 

TT Kiểm 

định và các 

đơn vị liên 

quan 

 

- 

Nâng cấp mở rộng Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính 

ngành nông nghiệp và môi trường 

Hệ thống 

phầm mềm 

giải quyết 

TTHC 

01/2026 10/2026    

- 

Thiết lập dịch vụ công cho các thủ 

tục hành chính ngành nông nghiệp 

và môi trường  
625 TTHC 01/2026 12/2026    

- 

Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống giải 

quyết TTHC của Bộ NN&PTNT vào 

Hệ thống giải quyết TTHC ngành 

nông nghiệp và môi trường 

CSDL hồ sơ, 

kết quả GQ 

TTHC 

03/2026 10/2026    

- 
Triển khai hỗ trợ vận hành tại cấp 

tỉnh, cấp xã 

Thường 

xuyên 
01/2026 12/2026    

- 
Xây dựng quy chế vận hành Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục 

Dự thảo quy 

chế 
05/2026 11/2026    
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

hành chính ngành nông nghiệp và 

môi trường 

7 

Kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu các 

lĩnh vực thuộc Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường với Trung tâm dữ 

liệu quốc gia phục vụ triển khai 

các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, cải 

cách thủ tục hành chính, chuyển 

đổi số gắn với Đề án 06. 

 01/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 

Phòng CNS, 

TT Kiểm 

định và các 

đơn vị liên 

quan 

 

- 
Thiết kế mô hình các CSDL dữ liệu 

lĩnh vực nông nghiệp 

10 mô hình 

CSDL 
01/2026 10/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 

Phòng Dữ 

liệu; Các Cục 

chuyên ngành 

và các đơn vị 

khác có liên 

quan 

 

- 

Xây dựng Hệ thống tích hợp, đồng 

bộ dữ liệu và chia sẻ với Trung tâm 

dữ liệu Quốc gia 

Hệ thống 03/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 

Trung tâm 

Kiểm định; 

Các Cục 

chuyên ngành 

và các đơn vị 

khác có liên 

quan 

 

8 

Triển khai “Bình dân học vụ số” 

trong ngành nông nghiệp và môi 

trường nhằm nâng cao nhận thức và 

kỹ năng số cơ bản cho hộ gia đình, 

người dân nông thôn góp phần phát 

triển nông nghiệp số, kinh tế số và 

xã hội số. 

 01/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

- 

Xây dựng bài giảng cho hệ thống 

giải quyết TTHC, DVC ngành nông 

nghiệp và môi trường 

Bài giảng 01/2026 03/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 

Phòng CNS, 

các đơn vị 

liên quan 

Phối hợp C06 đăng 

tải lên Bình dân học 

vụ số 

- 

Xây dựng bài giảng về Ứng dụng 

công nghệ trong sản xuất, chế biến, 

kinh doanh nông sản 

Bài giảng 04/2026 09/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 

Các đơn vị có 

liên quan 

Phối hợp C06 đăng 

tải lên Bình dân học 

vụ số 

- 
Truyền thông số và nâng cao nhận 

thức cộng đồng 
Bài giảng 09/2026 11/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 

Các đơn vị có 

liên quan 

Phối hợp C06 đăng 

tải lên Bình dân học 

vụ số 

9 

Điểu chỉnh, hợp nhất hệ thống thư 

viện điện tử của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường thành nền tảng số tri 

thức ngành Nông nghiệp và Môi 

trường 

      

- 
Xây dựng, trình Thuyết minh điều 

chỉnh nhiệm vụ 

Hồ sơ trình 

điều chỉnh 

nhiệm vụ 

01/2026 3/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữa và 

Thư viện 

Phòng TCTK 

Điều chỉnh để phù 

hợp với các yêu cầu 

của công tác 

- 
Xây dựng hệ thống thư viện diện tử 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
Hệ thống 03/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữ và 

Thư viện 

Phòng Dữ 

liệu, Trung 

tâm Kiểm 

định và các 

đơn vị khác 

có liên quan 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

10 

Bảo quản kho tư liệu, chỉnh lý sắp 

xếp và lưu trữ tại Trung tâm Thông 

tin, Lưu trữ và Thư viện 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
01/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữ và 

Thư viện 

  

11 

Cập nhật cơ sở dữ liệu khoa học 

công nghệ trên hệ thống quản lý 

khoa học và công nghệ và duy trì 

vận hành hệ thống thư viện điện tử 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
01/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữ và 

Thư viện 

Vụ Khoa học 

và Công nghệ 
 

12 

Phổ biến thông tin khoa học công 

nghệ ngành Nông nghiệp và Môi 

trường trên trang tin điện tử của Vụ 

Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
01/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữ và 

Thư viện 

Vụ Khoa học 

và Công nghệ 
 

13 

Phát triển thị trường và Xúc tiến 

thương mại năm 2026 

 

Nhiệm vụ 

thường xuyên 
01/2026 12/2026 

Trung tâm 

Thông tin, 

Lưu trữ và 

Thư viện 

Trung tâm 

Thống kê và 

Nền tảng số, 

Cục Chất 

lượng, Chế 

biến và Phát 

triển thị 

trường 

 

7 

Nâng cấp, mở rộng hệ thống quản lý 

khoa học và công nghệ của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Hệ thống 01/2026 12/2026 
Trung tâm Hạ 

tầng số 

Các đơn vị 

liên quan 
 

8 

Duy trì hệ thống truy xuất nguồn 

gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

Báo cáo 

01/2026 12/2026 
Trung tâm Hạ 

tầng số 

Các đơn vị 

liên quan 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

XI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1 

Dự án Xây dựng, hoàn thiện Hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường (Giai đoạn I) 

        

 Trình điều chỉnh dự án 
Thiết kế cơ 

sở điều chỉnh 
01/2026 01/2026 

Ban QLDA, 

Tư vấn 
Phòng TCTK Trình Bộ phê duyệt 

- 
Lập thiết kế chi tiết, dự toán các 

hạng mục còn lại của dự án 

Thiết kế chi 

tiết 
01/2026 3/2026 

Ban QLDA, 

Tư vấn 
Phòng TCTK Cục phê duyệt 

- 
Trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu nhóm các công việc còn lại 
KH LCNT 02/2026 02/2026 Ban QLDA Phòng TCTK Cục phê duyệt 

- 
Tổ chức triển khai các gói thầu đã 

LCNT theo KH đã được phê duyệt 
 02/2026 12/2026 Ban QLDA Nhà thầu  

- 
Hoàn thành dự án, lập báo Quyết 

toán dự án hoàn thành 

Hồ sơ trình 

phê duyệt 

quyết toán 

10/2026 12/2026 

Ban QLDA, 

Kiểm toán độc 

lập 

Phòng TCTK  

2 

Dự án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở 

dữ liệu nông nghiệp và môi trường 

kết nối liên thông với các bộ, ngành, 

địa phương 

        

- Trình phê duyệt chủ trương đầu tư 
Báo cáo Đề 

xuất CTĐT 
01/2026 02/2026 Phòng TCTK  Trình Bộ phê duyệt 

- Thực hiện công tác Chuẩn bị đầu tư       

+  Thành lập Ban QLDA Quyết định   Phòng TCTK  Cục phê duyệt 

+ Tổ chức khảo sát lập BC NCKT  BC khảo sát 03/2026 06/2026 Ban QLDA Nhà thầu  

+  Lập Báo cáo NCKT BC NCKT 06/2026 11/2026 Ban QLDA Nhà thầu  

- Trình Bộ phê duyệt dự án 

Hồ sơ trình 

phê duyệt dự 

án 

11/2026 12/2026 

Ban QLDA Phòng TCTK Trình Bộ phê duyệt 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

3 

Dự án Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng 

số, an toàn thông tin dùng chung Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường 

        

- Trình phê duyệt chủ trương đầu tư 
Báo cáo Đề 

xuất CTĐT 
01/2026 02/2026 Phòng TCTK  Trình Bộ phê duyệt 

- Thực hiện công tác Chuẩn bị đầu tư       

+  Thành lập Ban QLDA Quyết định   Phòng TCTK  Cục phê duyệt 

+ Tổ chức khảo sát lập BC NCKT  BC khảo sát 3/2026 6/2026 Ban QLDA Nhà thầu  

+  Lập Báo cáo NCKT BC NCKT 6/2026 11/2026 Ban QLDA Nhà thầu  

- Trình Bộ phê duyệt dự án 

Hồ sơ trình 

phê duyệt dự 

án 

11/2026 12/2026 

Ban QLDA Phòng TCTK Trình Bộ phê duyệt 

4 

Dự án Xây dựng hệ thống quản lý 

điều hành thông minh tại Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

  

   

- 
Hoàn thành dự án, lập báo Quyết 

toán dự án hoàn thành 

Hồ sơ trình 

phê duyệt 

quyết toán 

01/2026 03/2026 

Ban QLDA, 

Kiểm toán độc 

lập 

Phòng TCTK  

XII TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06/CP 

1 
Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển 

khai 
Báo cáo 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
Phòng CNS 

Phòng DL, 

Trung tâm 

TT, Lưu trữ 

và TV, Trung 

tâm TK và 

NTS. 

Theo Kế hoạch năm 

2025 của Bộ triển 

khai Đề án 06. 

2 
Phối hợp triển khai các nhiệm vụ 

thuộc Đề án 06/CP  
 

Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
Phòng CNS 

Các đơn vị 

thuộc Cục 

Theo Kế hoạch năm 

2026 của Bộ triển 

khai Đề án 06. 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

4 

Triển khai các nhiệm vụ thực hiện 

Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 

30/10/2023 phê duyệt Đề án Trung 

tâm dữ liệu quốc gia. 

 
Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 
Phòng CNS 

Các đơn vị 

thuộc Cục 

Theo Kế hoạch năm 

2026 của Bộ triển 

khai Đề án 06. 

5 

Kết nối và đồng bộ CSDL đất đai 

đang vận hành tại địa phương vào 

CSDL quốc gia về đất đai. Thực 

hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 

CSDL quốc gia về đất đai  với 

CSDL quốc gia về dân cư, Trung 

tâm dữ liệu quốc gia và với các 

HTTT/CSDL của bộ, ngành, địa 

phương. 

 
Thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Trung tâm TK 

và NTS 

Phòng CNS, 

Phòng DL, 

Trung tâm 

TT, Lưu trữ 

và TV 

 

XIII TRIỂN KHAI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN 

1 
Triển khai Hệ thống Quản lý văn 

bản và hồ sơ điện tử 

 Báo cáo duy 

trì, vận hành 

01/01/202

6  
31/12/2026   

Trung tâm TK 

và NTS 

Các đơn vị 

liên quan 
  

2 
Duy trì vận hành Nền tảng Cổng 

Thông tin điện tử 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 

 01/01/202

6 
31/12/2026  

Trung tâm TK 

và NTS 

Các đơn vị 

liên quan 
  

3 
Duy trì, vận hành Hệ thống quản lý 

cán bộ công chức viên chức 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 

01/01/202

6  
 31/12/2026  

Trung tâm TK 

và NTS 

Các đơn vị 

liên quan 
  

4 
Duy trì, vận hành Hệ thống thông tin 

kế hoạch - tài chính 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 

01/01/202

6 
31/12/2026  

Trung tâm TK 

và NTS 

Các đơn vị 

liên quan 
  

5 

Duy trì, vận hành Hệ thống tiếp 

nhận phản ánh kiến nghị của tổ 

chức, cá nhân 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 

 01/01/202

6 
31/12/2026   

Trung tâm TK 

và NTS 

Các đơn vị 

liên quan 
  

6 
Duy trì, vậy hành Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ của Bộ NN&MT 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 

01/01/202

6  

31/12/2026  

  

Trung tâm TK 

và NTS 

Các đơn vị 

liên quan 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

7 Duy trì, vậy hành nền tảng IOT 
Báo cáo duy 

trì, vận hành 

01/01/202

6  

31/12/2026  

  

Trung tâm TK 

và NTS 

Các đơn vị 

liên quan 
  

8 
Duy trì hệ thống Tài khoản người 

dùng Bộ mới (Active Directory) 
  01/2026 12/2026 

Trung tâm 

HTS 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
  

9 
Duy trì hệ thống thư điện tử Bộ mới: 

Mail.mae.gov.vn 
  01/2026 12/2026 

Trung tâm 

HTS 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
  

10 
Duy trì hệ thống họp không giấy tờ 

phiên bản 1 (web) 
  01/2026 12/2026 

Trung tâm 

HTS 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
  

11 
Duy trì vận hành hệ thống lưu trữ 

điện tử 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 
01/2026 12/2026 

Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
 

12 
Duy trì vận hành hệ thống Hải quan 

điện tử 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 
01/2026 12/2026 

Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ 
 

13 

Duy trì vận hành hệ thống thư viện 

điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 
01/2026 12/2026 

Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ  

14 

Duy trì vận hành hệ thống khiếu nại 

tố cáo ngành nông nghiệp và môi 

trường 

Báo cáo duy 

trì, vận hành 
01/2026 12/2026 

Trung tâm TT, 

Lưu trữ và TV 

Các đơn vị 

trực thuộc Bộ  

XIV HỘI NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1 

Tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số, tập 

huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên 

môn ứng dựng công nghệ thông tin 

trong ngành nông nghiệp và môi 

trường 

  10/2026 Văn phòng 
Các đơn vị có 

liên quan 
 

XV TỔNG HỢP BÁO CÁO 

1  

Bộ trưởng tham dự phiên họp Chính 

phủ thường kỳ (NQ 57, NQ71, Đề 

án 06/CP) 

Công văn 

(Cục) + Báo 

cáo 

Hàng 

tháng 
Hàng tháng Phòng CNS 

Các Phòng: 

TCTK, DL. 

Các TT: 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

TK&NTS; 

TTLT. 

2  
Báo cáo của Bộ NN&MT về tình 

hình triển khai Đề án 06/CP  

Phiếu trình 

(Bộ) + Dự 

thảo CV (Bộ) 

+ Báo cáo 

Hàng 

tháng 
Hàng tháng 

Phòng CNS Các Phòng: 

TCTK, DL. 

Các TT: 

TK&NTS; 

TTLT. 

 

3  

Báo cáo của Thành viên TCT Bộ 

NN&MT về tình hình triển khai Đề 

án 06/CP 

Phiếu trình 

(Bộ) + Dự 

thảo CV (Bộ) 

+ Báo cáo 

Đột xuất 

theo yêu 

cầu 

Đột xuất 

theo yêu cầu 
Phòng CNS 

Các Phòng: 

TCTK, DL 

TNMT. 

Các TT: 

TK&NTS; 

CSHT; 

TTLT. 

 

4  

Báo cáo Tình hình triển khai, kết 

quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được giao tại Nghị quyết 17/NQ-CP 

về Chính phủ điện tử của Bộ. 

Phiếu trình 

(Bộ) + Dự 

thảo CV (Bộ) 

+ Báo cáo 

Hàng quý Hàng quý Phòng CNS  

5  

Báo cáo Tình hình triển khai Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống 

một cửa điện tử của Bộ, Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia. 

    Phòng CNS  

6  

Báo cáo tình hình triển khai Chương 

trình Chuyển đổi số quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

Phiếu trình 

(Bộ) + Dự 

thảo CV (Bộ) 

+ Báo cáo 

Hàng năm Hàng năm Phòng CNS  

7  

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến 

lược phát triển Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số giai đoạn 

2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030. 

Phiếu trình 

(Bộ) + Dự 

thảo CV (Bộ) 

+ Báo cáo 

Hàng năm 

/ Đột xuất 

Hàng năm / 

Đột xuất 
Phòng CNS  
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

8  

Báo cáo tình hình triển khai, sử dụng 

dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ. 

Phiếu trình 

(Bộ) + Dự 

thảo CV (Bộ) 

+ Báo cáo 

Hàng năm Hàng năm Phòng ATTT 

Các TT: 

CSHT, 

TK&NTS. 

 

9  

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến 

lược quốc gia phát triển kinh tế số 

và xã hội số đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

Phiếu trình 

(Bộ) + Dự 

thảo CV (Bộ) 

+ Báo cáo 

Hàng năm 

/ Đột xuất 

Hàng năm / 

Đột xuất 
Phòng CNS 

Các Phòng: 

TCTK, DL. 
 

10  

Báo cáo công tác kiểm soát TTHC, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông và thực hiện TTHC trên 

môi trường điện tử. 

Báo cáo Hàng quý Hàng quý Phòng CNS 
Các Phòng: 

TCTK, DL. 
 

11  
Báo cáo tình hình, kết quả ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 

Công văn 

(Cục) + Báo 

cáo 

Hàng quý Hàng quý Phòng CNS 

Các Phòng: 

TCTK, DL 

TNMT. 

Các TT: 

TK&NTS; 

CSHT; 

TTLT. 

 

12  
Báo cáo chương trình công tác 

tháng, quý, năm của Cục. 
    Văn phòng  

Các đơn vị 

thuộc Cục 
Định kỳ 6 tháng/lần 

13  

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP và tình hình 

KTXH. 

Báo cáo Hàng 

tháng 

Hàng tháng Phòng TCTK Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ 

 

14  

Báo cáo theo quy định của Luật thực 

hành tiết kiệm và chống lãng phí, 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán. 

Báo cáo   31/01/2026 Phòng TCTK    
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

15  

Tổng hợp, báo cáo tình hình thực 

hiện tự chủ tài chính, quy chế chi 

tiêu nội bộ. 

Báo cáo   31/01/2026 Phòng TCTK    

16  
Báo cáo tình hình giải ngân dự toán 

ngân sách theo quy định. 
Báo cáo 

Hàng 

tháng 

Hàng tháng 
Phòng TCTK    

17  
 Tổng hợp, đế xuất nhu cầu tiền 

lương, tinh giản biên chế.  
Báo cáo  

Tháng 6, 

10, 12 

Tháng 6, 10, 

12 
Phòng TCTK    

18  
Báo cáo tình hình thực hiện, giải 

ngân vốn đầu tư công hàng tháng. 
Báo cáo 01/2026 12/2026 Phòng TCTK    

19  
Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 

tháng, quý, năm. 
Báo cáo 01/2026 12/2026 Phòng TCTK    

20  

Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, 

sử dụng tài sản, thanh lý tài sản nhà 

nước. 

Báo cáo Tài 

sản của Cục  
01/2026 15/02/2026 Phòng TCTK    

21  
Tổng hợp báo cáo công khai tài sản 

công. 

Báo cáo kết 

quả công khai 

tài sản công 

của Cục  

01/2026 15/02/2026 Phòng TCTK    

22  

Báo cáo về công tác thu thập, lưu 

trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, 

dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Báo cáo 1/12/2026 1/12/2026 Phòng DL 

Các đơn vị 

thuộc Cục, 

thuộc Bộ và 

các Sở 

TN&MT 

Thông tư 

03/2022/TT-

BTNMT 

23  

Báo cáo định kỳ về ứng cứu sự cố Báo cáo định 

kỳ 6 tháng 1 

lần 

6/2026 12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục 

Tháng 6 và tháng 12 
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STT Nội dung công việc Sản phẩm Bắt đầu Kết thúc 
Chủ trì  

thực hiện 

Phối hợp  

thực hiện 
Ghi chú 

24  

Báo cáo định kỳ giám sát ATTT Báo cáo định 

kỳ 6 tháng 1 

lần 

6/2026 12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục 

Tháng 6 và tháng 12 

25  
Báo cáo đột xuất về ATTT Báo cáo 6/2026 12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục 

  

26  

Báo cáo định kỳ về phát triển hạ tầng 

số 

Báo cáo định 

kỳ 6 tháng 1 

lần 

6/2026 12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục 

Tháng 6 và tháng 12 

27  

Báo cáo định kỳ về quản lý chữ ký 

số 

Báo cáo định 

kỳ 6 tháng 1 

lần 

6/2026 12/2026 Phòng ATTT Các đơn vị 

thuộc Cục 

Tháng 6 và tháng 12 
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Phụ lục 01 

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2026 

Số 

TT 
Nội dung công việc Sản phẩm 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 
Chủ trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Ghi 

chú 

I 
Nhiệm vụ 01: Nghiên cứu ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong xây dựng hệ thống tư vấn, hỗ trợ khai thác, sử dụng dữ liệu về thông 

tin khoa học trong ngành nông nghiệp và môi trường 

1 

Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá 

hiện trạng quản lý dữ liệu về thông 

tin khoa học, công nghệ (KHCN), 

các nhiệm vụ KHCN tại Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường và xác định 

các yêu cầu nghiệp vụ 

Báo cáo về hiện trạng dữ liệu 

KHCN 
01/2026 02/2026 Trung tâm Hạ tầng số   

2 

Nội dung 2: Nghiên cứu đề xuất 

giải pháp ứng dụng LLM trong xây 

dựng hệ thống tư vấn, hỗ trợ khai 

thác, sử dụng dữ liệu về thông tin 

KHCN trong ngành nông nghiệp 

và môi trường 

Báo cáo chuyên đề 02/2026 9/2026 

Trung tâm Hạ tầng số 

  

3 

Nội dung 3: Nghiên cứu phương 

pháp xây dựng bộ dữ liệu mẫu về 

thông tin KHCN trong ngành nông 

nghiệp và môi trường, được chuẩn 

hóa phục vụ tinh chỉnh mô hình 

LLM 

Báo cáo chuyên đề 8/2026 12/2026 

Trung tâm Hạ tầng số 

  

II Nhiệm vụ 02: Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp ứng dụng điện toán biên trong ngành nông nghiệp và môi trường 

1 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở 

khoa học về công nghệ điện toán 

biên 

Báo cáo chuyên đề 01/2026 6/2026 Trung tâm Hạ tầng số   

2 
Nội dung 2: Tổng hợp, đánh giá 

hiện trạng, thu thập yêu cầu nghiên 
Báo cáo chuyên đề 4/2026 9/2026 Trung tâm Hạ tầng số   
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Số 

TT 
Nội dung công việc Sản phẩm 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 
Chủ trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Ghi 

chú 

cứu, ứng dụng của công nghệ điện 

toán biên. 

 

Nội dung 3: Phân tích, đánh giá 

khả năng ứng dụng và đề xuất mô 

hình, giải pháp ứng dụng điện toán 

biên trong các lĩnh vực thuộc 

ngành nông nghiệp và môi trường 

 7/2026 12/2026 Trung tâm Hạ tầng số   

III 

Nhiệm vụ 03 (theo tinh thần Nghị quyết 57/NQ-TƯ): Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển đổi số xác lập bộ thông số, phương pháp tính 

toán phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và xây dựng hệ thống cung cấp dịch 

vụ công lĩnh vực tài nguyên nước. 

1 

Nội dung 1: Phân tích, đánh giá 

thực trạng đơn giản hóa và cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh 

vực tài nguyên nước và khả năng 

sử dụng số liệu, dữ liệu trong các 

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, 

số liệu điều tra cơ bản tài nguyên 

nước, các cơ sở dữ liệu khác trong 

quá trình cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến lĩnh vực tài nguyên 

nước 

Báo cáo nghiên cứu, đánh 

giá 
01/2026 3/2026 

Trung tâm TT, Lưu 

trữ và TV 

  

2 

Nội dung 2: Nghiên cứu, xác lập 

bộ chỉ số, phương pháp tính toán 

phục vụ đơn giản hóa thủ tục, cung 

cấp thủ tục hành chính trực tuyến 

toàn trình trong lĩnh vực tài nguyên 

nước. 

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất 4/2026 6/2026 

Trung tâm TT, Lưu 

trữ và TV 

  

3 

Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất 

các giải pháp, ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo, dữ liệu lớn để tính toán, 

bổ sung dữ liệu phục vụ đơn giản 

hóa thủ tục, cung cấp thủ tục hành 

Báo cáo nghiên cứu, đề xuất 7/2026 6/2027 

Trung tâm TT, Lưu 

trữ và TV 
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Số 

TT 
Nội dung công việc Sản phẩm 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 
Chủ trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp 

thực hiện 

Ghi 

chú 

chính trực tuyến toàn trình trong 

lĩnh vực tài nguyên nước. 

 


